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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày 25  tháng  5  năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa (không sử dụng xi măng) dùng cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường biển góp phần bảo vệ môi trường. Mã số: KC08.21/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, Mã số KC.08/16-20

- Khác (ghi cụ thể): 
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xử lý được các nguồn thải tro bay, xỉ lò cao để chế tạo thành công bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa không gây ô nhiễm  môi trường thứ cấp.

· Đề xuất được cơ sở khoa học, phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao.

· Đề xuất được quy trình công nghệ sản xuất, thử nghiệm, thi công, nghiệm thu bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao.

· Ứng dụng mô hình thử nghiệm cho một số cấu kiện bảo vệ bờ biển Việt Nam
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:         PGS.TS Nguyễn Thanh Bằng
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện:



         7.600 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
         7.600 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:





triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng
Bắt đầu:       6/2018
Kết thúc:    12/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):      30/4/2021
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Thanh Bằng
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	2
	Đinh Hoàng Quân
	Thạc sĩ
	Viện Kỹ thuật công trình

	3
	Đinh Anh Tuấn
	Tiến sĩ
	Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	4
	Phương Thảo
	Tiến sĩ
	Trường ĐH KH Tự nhiên

	5
	Nguyễn Hữu Huế
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Kỹ thuật công trình

	6
	Nguyễn Quang Cường
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Kỹ thuật công trình

	7
	Hoàng Văn Hà
	Tiến sĩ
	Trường ĐH KH Tự nhiên

	8
	Đặng Sỹ Lân
	Tiến sĩ
	Trường ĐH PCCC

	9
	Nguyễn Tiến Trung
	Thạc sĩ
	Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	10
	Phạm Thanh Tâm
	Thạc sĩ
	Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	11
	Phạm Đức Trung
	Thạc sĩ
	Viện  Khoa học Thủy lợi Việt Nam


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	A
	SẢN PHẨM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Sản phẩm dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mô hình thử nghiệm bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa bảo vệ một đoạn mái đê biển (Mô hình được áp dụng cho các cấu kiện bảo vệ mái của một đoạn kè biển từ K25+320 đến K25+340 thuộc đê biển Thị trấn Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định)
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	II
	Sản phẩm dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo cơ sở khoa học của việc lựa chọn kết hợp tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao để chế tạo bê tông áp dụng cho công trình thủy lợi làm việc trong môi trường biển
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Phương pháp tính toán thành phần, công thức cấp phối bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao phù hợp với các nguồn vật liệu
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Quy trình công nghệ sản xuất, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao dùng cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường biển  đạt tiêu chuần hiện hành
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4
	Báo cáo tổng kết, tóm tắt
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	III
	Sản phẩm dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo trong nước
	
	03
	
	
	03
	
	
	03
	

	1.1
	Nghiên cứu đánh giá chất lượng tro bay, xỉ lò cao của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ảnh hưởng của độ mịn xỉ lò cao đến cường độ bê tông CKD KHH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Kết quả ứng dụng bê tông CKD KHH sử dụng tro bay và xỉ lò cao tại công trình thử nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài báo quốc tế
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.1
	Composition of ground granulated blast-furnace slag and ﬂy ash-based geopolymer activated by sodium silicate and

sodium hydroxide solution: multi-response optimization

using Response Surface Methodology
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Đào tạo Thạc sĩ
	
	02
	
	
	02
	
	
	02
	

	3.1.1
	Đỗ Thị Hạt: “Nghiên cứu chế tạo chất kết dính từ trường thạch ứng dụng xử lý tro xỉ nhiệt điện”
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Nguyễn Thị Dung: “Nghiên cứu xử lý tro xỉ nhiệt điện bằng chất kết dính vô cơ trên cơ sở cao lanh”
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Đào tạo Tiến sỹ
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	
	Đinh Hoàng Quân: Nghiên cứu độ bền của bê tông geopolymer xỉ lò cao - tro bay cho các công trình thủy lợi làm việc trong điều kiện biển Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ
	
	02
	
	
	02
	
	
	02
	

	4.1
	GPHI: Quy trình sản xuất bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	GPHI: Xi măng Geopolyme
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, thu thập, điều tra, đánh giá thực trạng xả thải và tình hình xử lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam, những tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu, xử lý; đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm bê tông kiềm hoạt hóa cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường xâm thực biển Việt Nam

	1
	Thu thập tài liệu về kết quả nghiên cứu, tình hình xử lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện và nhà máy luyện kim trong và ngoài nước
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Điều tra đánh giá về tình hình xả thải của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Nghiên cứu đánh giá chất lượng tro bay, xỉ lò cao của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam

	3.1
	Phân tích, tổng hợp, lập báo cáo điều tra đánh giá chất lượng tro bay, xỉ lò cao của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4
	Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm bê tông kiềm hoạt hóa cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường xâm thực biển Việt Nam

	4.1
	Thu thập tài liệu về tình hình và kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường xâm thực biển
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4.2
	Nghiên cứu các yêu cầu về chất lượng, tuổi thọ đối với bê tông các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường xâm thực biển
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4.3
	Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm bê tông kiềm hoạt hóa cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường xâm thực biển Việt Nam
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	II
	Nội dung 2: Nghiên cứu cở sở khoa học và thực tiễn cho việc lựa chọn kết hợp tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa

	1
	Nghiên cứu vai trò của chất kiềm hóa NaOH và Na2SiO3 trong việc hoạt hóa tro bay và tương tác với xỉ lò cao

	1.1
	Nghiên cứu sự ảnh hưởng của NaOH và Na2SiO3 tới hình thái bề mặt hạt tro bay và xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	1.2
	Nghiên cứu sự ảnh hưởng của NaOH và Na2SiO3 tới sự phân rã và kích thước hạt tro bay và xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Khảo sát nồng độ ion Si4+ và Al3+ trong quá trình hoạt hóa tro bay và xỉ lò cao bằng NaOH và Na2SiO3

	2.1
	Ảnh hưởng của NaOH, Na2SiO3 và tỷ lệ xỉ lò cao/tro bay khác nhau tới sự giải phóng ion tự do Si4+ và Al3+
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.2
	Ảnh hưởng của thời gian tới sự giải phóng ion tự do Si4+ và Al3+ với tỷ lệ xỉ lò cao/tro bay khác nhau
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.3
	Vai trò của nhiệt độ tới sự giải phóng ion tự do Si4+ và Al3+ trong tro bay, xỉ lò cao với tỷ lệ xỉ lò cao/tro bay khác nhau
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Nghiên cứu vai trò của chất kiềm hóa NaOH, Na2SiO3 và H2O trong việc hình thành cấu trúc không gian của geopolymer

	3.1
	Nghiên cứu ảnh hưởng của NaOH, Na2SiO3, nước tới tỷ lệ nguyên tố Ca, Na, Si và Al trong cấu trúc tinh thể hình thành
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.2
	Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tinh thể geopolymer
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.3
	Nghiên cứu đặc điểm lớp kết dính geopolymer và các hạt chất rắn
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4
	Nghiên cứu vai trò của ion Na+, K+, Ca2+, etc… trong quá trình ổn định cấu trúc không gian trên nền tảng liên kết tứ diện SiO2 và Al2O3

	4.1
	Ảnh hưởng nồng độ các ion Na+, K+, Ca2+ tới nồng độ Si4+ và Al3+ tự do
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4.2
	Ảnh hưởng của nồng độ Na+, K+, Ca2+ và sự tham gia vào cấu trúc geopolymer kết tinh đơn tinh thể
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	5
	Đánh giá khả năng kết hợp tro bay với xỉ lò cao trong quá trình tạo bê tông geopolymer

	5.1
	Đánh giá tác động của xỉ lò cao đến quá trình kiềm hoạt hóa
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	5.2
	Ảnh hưởng của của tỷ lệ xỉ lò cao tới quá trình cacbonat hóa
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	5.3
	Ảnh hưởng của của tỷ lệ xỉ lò cao tới quá trình đóng rắn tạo bê tông geopolymer
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	III
	Nội dung 3: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất cơ bản của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao

	1
	Nghiên cứu tối ưu hóa tỷ lệ các thành phần cấp phối chất kết dính tro bay + xỉ lò cao và dung dịch hoạt hóa (DDHH).

	1.1
	Nghiên cứu, phân tích lựa chọn các biến số đầu vào
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	1.2
	Nghiên cứu, phân tích lựa chọn hàm mục tiêu đầu ra
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	1.3
	Nghiên cứu cơ sở khoa học, phương pháp tính toán thiết kế các thành phần cấp phối vữa trên cơ sở phương pháp quy hoạch thực nghiệm
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	1.4
	Nghiên cứu, tính toán phân tích lựa chọn thành phần cấp phối tối ưu (Sử dụng mô hình quy hoạch thực nghiệm toán học Maple hoặc tương tự)
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất cơ bản của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao

	2.1
	Nghiên cứu lựa chọn thành phần cấp phối bê tông trên cơ sở thành phần hỗn hợp chất kết dính và dung dịch hoạt hóa tối ưu đã lựa chọn (27 cấp phối cho 3 loại tro bay, 3 loại xỉ và 3 hàm lượng chất kết dính)
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.2
	Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông

	2.2.1
	Phân tích, tổng hợp, lập báo cáo xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất cơ bản của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao (các tính chất cơ lý đã thí nghiệm ở trên)

	3.1
	Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mịn xỉ lò cao đến các tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.2
	Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hóa học của chất kết dính (tro bay và xỉ lò cao) đến các tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.3
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hoạt hóa đến các tính chất cơ bản của bê tông
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.4
	Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thành phần cấp phối bê tông đến các tính chất cơ bản của bê tông
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.5
	Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện dưỡng hộ đến tính chất của bê tông
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	IV
	Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao

	1
	Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các tham số đầu vào, đầu ra chính trong tính toán thành phần cấp phối bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao

	1.1
	Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tham số đầu vào, dự kiến gồm: Cường độ hỗn hợp CKD ở tuổi 28 ngày; lượng nước tiêu chuẩn; thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết. Phẩm chất cốt liệu (các chỉ tiêu như bê tông xi măng)
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	1.2
	Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tham số đầu ra, dự kiến gồm: cường độ bê tông ở tuổi 28 ngày; độ lưu động của hỗn hợp bê tông, độ chống thấm
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết đề xuất phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Nghiên cứu thí nghiệm kiểm chứng, hiệu chỉnh phương pháp tính toán cấp phối

	3.1
	Tính toán thiết kế thành phần cấp phối bê tông các mác tiêu chuẩn, không sử dụng phụ gia thường dùng cho công trình thủy lợi (M20, M25, M30, M35, M40)
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.2
	Nghiên cứu, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông

	3.2.1
	Phân tích, tổng hợp, lập báo cáo kết quả thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý cơ bản của bê tông
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3.3
	Nghiên cứu, phân tích xác định sự phù hợp giữa tính  toán và thực nghiệm, đề xuất hiệu chỉnh phương pháp tính toán cấp phối
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4
	Nghiên cứu phương pháp tính toán cấp phối bê tông có sử dụng phụ gia hoạt động bề mặt giảm nước, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phụ gia hoạt động bề mặt

	4.1
	Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc lựa chọn phụ gia hoạt động bề mặt 
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4.2
	Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông có sử dụng phụ gia hoạt động bề mặt
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4.3
	Nghiên cứu, thí nghiệm kiểm chứng phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông có sử dụng phụ gia hoạt động bề mặt

	4.3.1
	Phân tích tổng hợp, lập báo cáo kết quả thí nghiên kiểm chứng phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông sử dụng phụ gia hoạt động bề mặt 
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4.4
	Nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phụ gia hoạt động bề mặt
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	V
	Nội dung 5: Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao cho các kết cấu BT, BTCT khi chịu tác động của các tác nhân xâm thực trong môi trường biển Việt Nam

	1
	Nghiên cứu các dạng xâm thực, cơ chế phá hoại kết cấu BT, BTCT làm việc trong môi trường biển.

	1.1
	Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng và các nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu bê tông, bê tông cốt thép làm việc trong môi trường biển
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	1.2
	Nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ bền cho kết cấu bê tông, bê tông cốt thép chất kết dính kiềm hoạt hóa làm việc trong môi trường biển.
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	1.3
	Nghiên cứu phân tích, xác định các tác nhân gây xâm thực chính, đề xuất định hướng nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ bền đối với kết cấu BT, BTCT chất kết dính kiềm hoạt hóa
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Nghiên cứu khả năng chống chịu các tác nhân xâm thực của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao trong môi trường biển Việt Nam

	2.1
	Nghiên cứu độ bền sulfate của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao

	2.1.1
	Nghiên cứu, so sánh độ bền sulfate của chất kết dính kiềm hoạt hóa với xi măng bền sulfate
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.1.2
	Nghiên cứu, so sánh độ bền sulfate của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa với bê tông xi măng bền sulfate
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.2
	Nghiên cứu độ thấm ion Cl-, đánh giá khả năng chống ăn mòn và bảo vệ cốt thép của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao

	2.2.1
	Phân tích, đánh giá khả năng chống ăn mòn và bảo vệ cốt thép của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao, có so sánh với bê tông xi măng bền sulfate
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.3
	Nghiên cứu, đánh giá khả năng chống mài mòn của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao

	2.3.1
	Phân tích, đánh giá khả năng chống ăn mòn và bảo vệ cốt thép của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao, có so sánh với bê tông xi măng bền sulfate
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2.4
	Phân tích và chỉ ra các nguyên nhân phá hoại chủ yếu, đề xuất định hướng nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ bền đối với kết cấu BT, BTCT chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Nghiên cứu phân tích hiệu quả kinh tế và  đề xuất các giải pháp nâng cao độ bền của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao khi làm việc trong môi trường biển Việt Nam
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4
	Nghiên cứu ảnh hưởng của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao tới môi trường

	4.1
	Lập báo cáo tổng kết, đánh giá ảnh hưởng của bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao tới môi trường
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	VI
	Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao

	1
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Nghiên cứu xây dựng quy trình thí nghiệm bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Nghiên cứu xây dựng quy trình thi công bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4
	Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiệm thu bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	VII
	Nội dung 7: Xây dựng mô hình thử nghiệm chế tạo, lắp đặt cấu kiện bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa bảo vệ một đoạn mái đê biển

	1
	Khảo sát, lựa chọn điểm xây dựng mô hình thử nghiệm
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	2
	Thu thập tài liệu khu vực xây dựng mô hình thử nghiệm
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	3
	Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	4
	Thi công, giám sát xây dựng mô hình thử nghiệm

	4.1
	Quản lý, giám sát, nghiệm thu xây dựng mô hình thử nghiệm
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	5
	Quan trắc, thí nghiệm mẫu xác định độ bền tại mô hình thử nghiệm

	5.1
	Lập báo cáo đánh giá, quan trắc thí nghiệm mẫu xác định độ bền tại mô hình thử nghiệm
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	6
	Tổng kết đánh giá kết quả mô hình
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	

	VIII
	Nội dung 8: Xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt
	
	01
	
	
	01
	
	
	01
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao M40
	2020
	Đê biển Hải Thịnh – Hải Hậu – Nam Định/Chi cục Thủy lợi Nam Định
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đề tài đã sử dụng các nguồn thải tro bay của nhà máy nhiệt điện và xỉ lò cao của các nhà máy luyện kim để chế tạo thành công bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa không gây ô nhiễm môi trường thứ cấp. Loại bê tông này có khả năng phát triển cường độ cao ở điều kiện nhiệt độ thường, không phải gia nhiệt (chỉ có thể thực hiện được trong nhà máy bê tông đúc sẵn) như các cách tiếp cận khác trước đây
- Đề tài đã đề xuất được phương pháp tính toán thành phần cấp phối bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao một cách bài bản thay vì thiết kế theo kinh nghiệm và thử dần của các nghiên cứu trước đây. Phương pháp này đơn giản dễ sử dụng, có sự phù hợp tốt giữa kết quả tính toán lý thuyết và thực tế.
- Đề tài lần đầu tiên xây dựng mới quy trình công nghệ sản xuất, thử nghiệm, thi công, nghiệm thu bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện, xỉ lò cao.

- Đề tài đã ứng dụng thành công bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao vào mô hình thử nghiệm cho một đoạn kè biển thuộc tuyến đê biển Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định. Sau 12 tháng làm việc trong môi trường biển, chịu tác động của sóng, gió, thủy triều... đặc biệt trải qua một đợt bão lớn và một đợt gió mùa đông bắc nhưng mô hình vẫn an toàn, ổn định. Các kết quả thí nghiệm mô hình trong quá trình thi công và làm việc trong điều kiện biển cho thấy cường độ nén của các cấu kiện bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa đều vượt so với yêu cầu (mác M45). Kết quả đo độ thấm ion Cl- của các mẫu khoan theo phương pháp đo điện lượng cũng cho thấy các mẫu bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa có mức độ thấm ion Cl- ở mức thấp và rất thấp.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao có khả năng chống chịu tốt các tác nhân xâm thực trong môi trường biển. Loại vật liệu mới này có khả năng chống ăn mòn sulfat cao, tương đương với xi măng poóc lăng bền sulfat ở mức cao nhất theo TCVN 6067:2018. Khả năng chống ăn mòn và bảo vệ cốt thép tốt, với độ thấm ion Cl- ở mức thấp theo TCVN 9337:2012. Khả năng chống mài mòn thủy lực theo tiêu chuẩn ASTM C1138-05 cũng tương đương với bê tông xi măng bền sulfat. Mặt khác, Bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao có chi phí chế tạo thấp hơn từ 15%-30% so với bê tông xi măng bền sulfat có mác tương đương. Do đó, việc sử dụng bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao một mặt giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường do các phế thải tro bay, xỉ lò cao gây ra, mặt khác cũng đem lại hiệu quả cao về kinh tế - kỹ thuật do có khả năng chịu được môi trường ăn mòn như nước lợ, nước biển, nên rất phù hợp với các công trình ven biển và hải đảo. Với việc sử dụng thành công các nguồn thải tro bay, xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa không gây ô nhiễm môi trường thứ cấp, đề tài đã góp phần nâng cao chất lượng, an toàn và độ bền cho công trình ven biển và hải đảo, góp phần bảo vệ an toàn cho các vùng dân cư, khu công nghiệp ven biển, tạo điều kiện phát triển và ổn định kinh tế, xã hội vùng ven biển và hải đảo.
3.2. Hiệu quả xã hội và môi trường
Với các tính năng tốt, chi phí hợp lý, nguồn vật liệu đầu vào là các phế thải tro bay và xỉ lò cao mà hầu hết các nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim ở Việt Nam đều có thể đáp ứng, tiềm năng ứng dụng thực tế trên phạm vi toàn quốc của loại vật liệu “thân thiện với môi trường” này có tính khả thi cao. Việc sử dụng bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao thay thế cho bê tông xi măng truyền thống mang lại hiệu quả cao về mặt bảo vệ môi trường ở ba khía cạnh: 

· Một là do sử dụng các phế phải công nghiệp tro bay, xỉ lò cao do đó góp phần xử lý các phế thải gây ô nhiễm đang là vấn đề rất lớn được Chính phủ đặc biệt quan tâm, đồng thời giảm được diện tích chiếm đất do phải làm bãi thải xỉ cũng như chi phí dùng để chôn lấp, xử lý các loại phế thải này.

· Hai là giảm phát thải khí CO2, việc sử dụng bê tông chất kết dính kiềm hoat hóa sử dụng tro bay và xỉ lò cao có thể góp phần giảm từ 40%-50% lượng khí thải CO2 do quá trình sản xuất và thi công bê tông xi măng truyền thống hiện nay.

· Ba là giảm lượng khai thác đá vôi, đất sét,… của quá trình sản xuất xi măng, do đó bảo vệ được các núi đá vôi, các đồi đất sét đang dần biến mất, tiết kiệm được nguồn tài nguyên không tái tạo được, đồng thời giảm được đáng kể lượng bụi sinh ra trong quá trình khai thác, vận chuyển, nghiền và đốt các loại vật liệu này. 
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn                                                                 
	(


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	- Xuất sắc:
	

	- Đạt:
	(


	- Không đạt
	


Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)

PGS. TS Nguyễn Thanh Bằng
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


2

